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1 T0924001 Đoàn Thị Ngọc Anh 14.07.2003 Nam Định Nữ Kinh
2 T0924002 Nguyễn Phương  Anh 22.04.2001 Sơn La Nữ Kinh
3 T0924003 Đỗ Quỳnh Anh 09.08.2002 Hà Nội Nữ Kinh
4 T0924004 Trần Duy Anh 26.08.2002 Hà Nội Nam Kinh
5 T0924005 Vũ Hoàng Phương Anh 02.02.2002 Hưng Yên Nữ Kinh
6 T0924006 Phùng thị Anh 11.02.2002 Hà Nội Nữ Kinh
7 T0924007 Đào Phương Anh 22.01.1998 Hà Nội Nữ Kinh
8 T0924008 Nguyễn Hà Anh 04.09.1998 Hà Nội Nữ Kinh
9 T0924009 Đỗ Ngọc Ánh 18.09.2001 Ninh Bình Nữ Kinh
10 T0924010 Trần Thị Ánh 26.02.1985 Nam Định Nữ Kinh
11 T0924011 Bùi Minh Công 20.09.2002 Hà Nội Nam Kinh
12 T0924012 Nguyễn Sinh Cương 26.12.2002 Tuyên Quang Nam Kinh
13 T0924013 Trần Mạnh Cường 07.12.1981 Vĩnh Phúc Nam Kinh
14 T0924014 Nguyễn Việt Chinh 09.04.2003 Phú Thọ Nữ Kinh
15 T0924015 Trần Văn Chung 01.02.2002 Bắc Ninh Nam Kinh
16 T0924016 Phạm Thị Kiều Diễm 08.06.2003 Nam Định Nữ Kinh
17 T0924017 Nguyễn Dương Diệp 15.05.1984 Thanh Hóa Nam Kinh
18 T0924018 Phạm Hồng Dịu 29.10.2003 Nam Định Nữ Kinh
19 T0924019 Lương Quốc Dũng 26.10.2002 Quảng Nam Nam Kinh
20 T0924020 Phạm Trung Dũng 22.05.2002 Bắc Giang Nam Kinh

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM THÁNG 09/2024

Phòng thi: 401A - Ca thi: Sáng

1



21 T0924021 Hồ Doãn Anh Duy 19.04.2003 Quảng Ngãi Nam Kinh
22 T0924022 Nguyễn Thị Kim Duyên 04.02.1990 Phú Thọ Nữ Kinh
23 T0924023 Thái Bình Dương 24.10.2000 Quảng Nam Nam Kinh
24 T0924024 Đặng Thùy Dương 03.08.2003 Hà Nội Nữ Kinh
25 T0924025 Nguyễn Anh Đài 12.05.2003 Thanh Hóa Nam Kinh
26 T0924026 Lường Văn Đại 10.04.2000 Điện Biên Nam Thái
27 T0924027 Trần Khắc Đáng 18.09.1996 Bắc Ninh Nam Kinh
28 T0924028 Nguyễn Thành Đạt 03.02.2002 Hà Nam Nam Kinh
29 T0924029 Đinh Công Đạt 12.03.2002 Bắc Ninh Nam Kinh
30 T0924030 Lê Trần Trọng Đức 07.06.2003 Tây Ninh Nam Kinh
31 T0924031 Vũ Minh Đức 21.03.2003 Nam Định Nam Kinh
32 T0924032 Hoàng Thị Hiếu Giang 24.07.2004 Quảng Trị Nữ Kinh
33 T0924033 Trần  Văn Giang 22.08.2003 Hải Dương Nam Kinh
34 T0924034 Lê Thị Hương Giang 27.01.2004 Hà Nội Nữ Kinh
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